
                      BỘ Y TẾ 

                VIỆN PASTEUR 

   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

 

Số:           /QĐ-PAS             Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng      năm 2025 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng 

Gói thầu Cung cấp hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao phục 

vụ nghiên cứu đề tài cấp cơ sở “Thực trạng nhiễm đậu mùa khỉ ở 

người dễ bị tổn thương tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam” (lần 2) 

thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp hóa chất, sinh phẩm, vật tư 

tiêu hao phục vụ nghiên cứu đề tài cấp cơ sở “Thực trạng nhiễm đậu mùa 

khỉ ở người dễ bị tổn thương tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam” (lần 2) 

thuộc dự toán mua sắm Cung cấp hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu 

hao phục vụ nghiên cứu đề tài cấp cơ sở “Thực trạng nhiễm đậu mùa 

khỉ ở người dễ bị tổn thương tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam” (lần 2) 

 

 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

  

Căn cứ Quyết định số 4775/QĐ-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí 

Minh;  

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội;  

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;  

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công 

tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật 

Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý; sử dụng tài sản công;  

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính về Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu 

thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 
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Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-PAS ngày 11 tháng 4 năm 2023 của Viện trưởng Viện 

Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu 

tổ chức của các Khoa, Phòng, Trung tâm trực thuộc Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh;  

Căn cứ Quyết định số 1180/QĐ-PAS ngày 19 tháng 12 năm 2024 của Viện trưởng 

Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh, cập nhật Quyết định số 172/QĐ-

PAS ngày 11 tháng 4 năm 2023 của Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh về 

việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các Khoa, Phòng, Trung 

tâm trực thuộc Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh;  

Căn cứ Quyết định số 638/QĐ-PAS ngày 04 tháng 9 năm 2025 của Viện trưởng Viện 

Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt gia hạn thời gian thực hiện đề tài 

““Thực trạng nhiễm đậu mùa khỉ ở người dễ bị tổn thương tại Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam”; 

Căn cứ Quyết định số 778/QĐ-PAS ngày 10 tháng 10 năm 2025 của Viện trưởng 

Viện Pasteur Thành Phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho 

dự toán mua sắm: Cung cấp hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao phục vụ nghiên cứu đề tài 

cấp cơ sở “Thực trạng nhiễm đậu mùa khỉ ở người dễ bị tổn thương tại Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam” (lần 2); 

Căn cứ Quyết định số 790/QĐ-PAS ngày 15 tháng 10 năm 2025 của Viện trưởng 

Viện Pasteur Thành Phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho 

dự toán mua sắm: Cung cấp hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao phục vụ nghiên cứu đề tài 

cấp cơ sở “Thực trạng nhiễm đậu mùa khỉ ở người dễ bị tổn thương tại Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam” (lần 2); 

Căn cứ Quyết định số 802/QĐ-PAS ngày 17 tháng 10 năm 2025 của Viện trưởng 

Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Thông báo mời thầu gói thầu Cung 

cấp hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao phục vụ nghiên cứu đề tài cấp cơ sở “Thực trạng 

nhiễm đậu mùa khỉ ở người dễ bị tổn thương tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam” (lần 

2); 

Căn cứ Kết quả chào giá trực tuyến trên trang muasamcong.mpi.gov.vn; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Vật tư – Thiết bị y tế. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu Cung cấp hóa chất, sinh 

phẩm, vật tư tiêu hao phục vụ nghiên cứu đề tài cấp cơ sở “Thực trạng nhiễm đậu mùa khỉ 

ở người dễ bị tổn thương tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam” (lần 2) thuộc kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu Cung cấp hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao phục vụ nghiên cứu đề tài 
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cấp cơ sở “Thực trạng nhiễm đậu mùa khỉ ở người dễ bị tổn thương tại Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam” (lần 2), bao gồm:  

1. Thông tin về gói thầu 

- Số E-TBMT: IB2500457210; 

- Tên gói thầu: Cung cấp hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao phục vụ nghiên cứu đề 

tài cấp cơ sở “Thực trạng nhiễm đậu mùa khỉ ở người dễ bị tổn thương tại Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam” (lần 2); 

- Giá gói thầu: 173.916.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi ba triệu, chín trăm 

mười sáu nghìn đồng chẵn.); 

- Nguồn vốn: Nguồn tài trợ của Đại học California, Los Angeles, Hoa Kỳ; 

- Tên Chủ đầu tư: Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá trực tuyến rút gọn trong nước qua mạng. 

Xét theo từng phần của gói thầu; 

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định; 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực; 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực. 

2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu 

Stt 
Tên nhà 

thầu 

Mã số 

thuế 

Giá dự thầu 

(VNĐ) 

Giá dự thầu 

sau hiệu 

chỉnh sai 

lệch thừa 

(nếu có), 

giảm giá 

(nếu có) 

Điểm 

kỹ 

thuật 

(nếu 

có) 

Giá 

đánh 

giá 

(nếu 

có) 

Giá trúng 

thầu (VNĐ) 

Thời gian 

thực hiện 

gói thầu 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

1 

Công ty 

Cổ phần 

Kỹ thuật 

và Sinh 

học Ứng 

dụng Việt 

Nam 

01051

68916 
93.960.000 93.960.000 - - 93.960.000 

30 ngày 

kể từ 

ngày Hợp 

đồng có 

hiệu lực 

90 ngày 

kể từ 

ngày 

Hợp 

đồng có 

hiệu lực 

2 

Công ty 

Cổ phần 

Vật tư 

Khoa học 

BIOMED

IC 

01029

56002 
27.644.000 27.644.000 - - 27.644.000 

30 ngày 

kể từ 

ngày Hợp 

đồng có 

hiệu lực 

90 ngày 

kể từ 

ngày 

Hợp 

đồng có 

hiệu lực 
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Stt 
Tên nhà 

thầu 

Mã số 

thuế 

Giá dự thầu 

(VNĐ) 

Giá dự thầu 

sau hiệu 

chỉnh sai 

lệch thừa 

(nếu có), 

giảm giá 

(nếu có) 

Điểm 

kỹ 

thuật 

(nếu 

có) 

Giá 

đánh 

giá 

(nếu 

có) 

Giá trúng 

thầu (VNĐ) 

Thời gian 

thực hiện 

gói thầu 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

3 

Công ty 

TNHH 

B.C.E 

Việt Nam 

01019

18501 
23.730.000 23.730.000 - - 23.730.000 

30 ngày 

kể từ 

ngày Hợp 

đồng có 

hiệu lực 

90 ngày 

kể từ 

ngày 

Hợp 

đồng có 

hiệu lực 

4 

Công ty 

Cổ phần 

Đầu tư 

Thiết bị Y 

tế Thiên 

Ân 

03171

04495 
1.540.000 1.540.000 - - 1.540.000 

30 ngày 

kể từ 

ngày Hợp 

đồng có 

hiệu lực 

90 ngày 

kể từ 

ngày 

Hợp 

đồng có 

hiệu lực 

5 

Công ty 

Cổ phần 

Thiết bị Y 

tế PT 

BIOMED 

03158

04815 
9.450.000 9.450.000 - - 9.450.000 

30 ngày 

kể từ 

ngày Hợp 

đồng có 

hiệu lực 

90 ngày 

kể từ 

ngày 

Hợp 

đồng có 

hiệu lực 

 

3. Thông tin về nhà thầu không trúng thầu: Không có 

4. Thông tin về hàng hóa trúng thầu 

     Chi tiết theo Phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Giao Phòng Vật tư – Thiết bị y tế và các đơn vị có liên quan căn cứ nội 

dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức hoàn thiện hợp đồng. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Phòng Vật tư - 

Thiết bị y tế và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

     - Như Điều 3; 

     - PVT Đinh Xuân Thành (để p/h chỉ đạo); 

     - Tổ CNTT – Phòng HCQT (để thực hiện đăng 

tin trên website của Viện); 

     - Lưu: VT, VTTBYT. 

VIỆN TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Vũ Trung 

 



Phụ lục 

THÔNG TIN VỀ HÀNG HÓA TRÚNG THẦU 

 

  (Đơn vị tính: Việt Nam đồng) 

Stt 

Mã 

phần 

(lô) 

Tên 

phần 

(lô) 

Danh 

mục 

hàng 

hóa 

Yêu cầu kỹ thuật 
Quy 

cách 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Ký 

mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Hãng 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Năm 

sản 

xuất 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành 

tiền 

1 
PP2500

475369 

Kít 

tách 

chiết 

DNA 

virus 

đậu 

mùa 

khỉ 

Kít 

tách 

chiết 

DNA 

virus 

đậu 

mùa 

khỉ 

- Bộ kit tách chiết DNA virus từ đa 

dạng mẫu dịch cơ thể như huyết 

thanh, huyết tương và các loại dịch 

khác của cơ thể. 

- Công nghệ màng silica phân lập 

DNA virus từ 20 - 40 phút. 

- DNA tinh sạch có tỉ lệ A260/A280 

là 1,7–1,9 

- Thành phần: 

+ Cột có gắn màng silica 

+ Dung dịch ly giải 

+ Ống thu thập (2 ml) 

+ Chất đệm rửa  

+ Dung dịch thu nhận acid nucleic, 

chứa Sodium Azide 

- Yêu cầu quy cách đóng gói: 250 

test/hộp 

- Hãng sản xuất: Qiagenx 

- Ký mã hiệu: 51106 

250 

test/hộp 
Bộ 4 51106 

Không 

yêu cầu 
Qiagen 

Không 

yêu cầu 

Từ 

2024 

trở về 

sau 

23.490.000 93.960.000 

2 
PP2500

475370 

Master 

Mix 

dùng 

cho 

real-

time 

PCR 

Master 

Mix 

dùng 

cho 

real-

time 

PCR 

- Được sử dụng cho phân tích biểu 

hiện gene, phân tích miRNA, và phát 

hiện virus. 

- Thời gian chạy phản ứng PCR <40 

phút 

- Nồng độ 2X 

- Thành phần:  DNA Polymerase, 

Uracil-N glycosylase (UNG), dNTPs, 

thuốc nhuộm ROX và dung dịch đệm 

- Quy cách đóng gói: 1 x 5 ml/bộ 

- Hãng sản xuất: Applied Biosystem 

- Ký mã hiệu: 4444557 

1 x 5 

ml/bộ 
Bộ 1 

4444

557 

Không 

yêu cầu 

Applie

d 

Biosyst

em 

Không 

yêu cầu 

Từ 

2024 

trở về 

sau 

27.644.000 27.644.000 



2 
 

Stt 

Mã 

phần 

(lô) 

Tên 

phần 

(lô) 

Danh 

mục 

hàng 

hóa 

Yêu cầu kỹ thuật 
Quy 

cách 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Ký 

mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Hãng 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Năm 

sản 

xuất 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành 

tiền 

3 
PP2500

475371 

Master 

Mix 

dùng 

cho 

PCR 

Master 

Mix 

dùng 

cho 

PCR 

- Công dụng: Master Mix dùng trong 

phản ứng PCR. 

- Độ chính xác ~280 lần so với Taq 

enzyme 

- Thành phần: Q5 Hot Start High-

Fidelity DNA Polymerase, dNTPs, 

and Mg++ - buffer. 

- Quy cách đóng gói: 100 test/hộp 

- Hãng sản xuất: NEB 

- Ký mã hiệu: M0494S 

100 

test/hộp 
Hộp 1 

M049

4S 

Không 

yêu cầu 
NEB 

Không 

yêu cầu 

Từ 

2024 

trở về 

sau 

8.180.000 8.180.000 

4 
PP2500

475372 

Bộ mồi 

khuếch 

đại 

amplic

on 

virus 

đậu 

mùa 

khỉ 

Bộ mồi 

khuếch 

đại 

amplic

on 

virus 

đậu 

mùa 

khỉ 

- Bộ mồi khuếch đại được thiết kế để 

phát hiện và nghiên cứu virus 

Monkeypox (hMPXV) thông qua kỹ 

thuật giải trình tự thế hệ mới (NGS) 

- Quy cách đóng gói: 500 phản 

ứng/bộ 

- Hãng sản xuất: IDT 

- Ký mã hiệu: 10016025 

500 

phản 

ứng/bộ 

Bộ 1 
1001

6025 

Không 

yêu cầu 
IDT 

Không 

yêu cầu 

Từ 

2024 

trở về 

sau 

15.550.000 15.550.000 
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Stt 

Mã 

phần 

(lô) 

Tên 

phần 

(lô) 

Danh 

mục 

hàng 

hóa 

Yêu cầu kỹ thuật 
Quy 

cách 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Ký 

mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Hãng 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Năm 

sản 

xuất 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành 

tiền 

5 
PP2500

475375 

Ống 

nghiệm 

chân 

không 

EDTA 

K3 

Ống 

nghiệm 

chân 

không 

EDTA 

K3 

- Được sử dụng lấy máu toàn phần 

trong xét nghiệm huyết học: Công 

thức máu (RBC, WBC, 

Tiểu cầu, Hemoglobin, Hematocrit, 

MCV, MCHC…) và công thức máu 

vi phân 

- Thể tích mẫu 4ml  

- Kích thước ống nghiệm 13x75 mm  

- Thân ống nghiệm làm bằng chất 

liệu nhựa PET 

- Nắp ống nghiệm: Nắp nhựa, nút cao 

su bên trong 

- Hoạt chất bên trong ống: được phun 

phủ K3-EDTA  

- Bên trong ống nghiệm được hút 

chân không và tiệt trùng.  

- Hãng sản xuất: Công ty CP Vật Tư 

Y Tế Hồng Thiện Mỹ 

- Xuất xứ: Việt Nam 

- Ký mã hiệu: 704070 

 Cái 500 
7040

70 

Không 

yêu cầu 

Công 

ty CP 

Vật Tư 

Y Tế 

Hồng 

Thiện 

Mỹ 

Việt 

Nam 

Từ 

2024 

trở về 

sau 

1.568 784.000 



4 
 

Stt 

Mã 

phần 

(lô) 

Tên 

phần 

(lô) 

Danh 

mục 

hàng 

hóa 

Yêu cầu kỹ thuật 
Quy 

cách 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Ký 

mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Hãng 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Năm 

sản 

xuất 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành 

tiền 

6 
PP2500

475376 

Ống 

nghiệm 

chân 

không 

EDTA 

K3 

Ống 

nghiệm 

chân 

không 

EDTA 

K3 

- Được sử dụng lấy máu toàn phần 

trong xét nghiệm huyết học: Công 

thức máu (RBC, WBC, 

Tiểu cầu, Hemoglobin, Hematocrit, 

MCV, MCHC…) và công thức máu 

vi phân 

- Thể tích mẫu 2ml  

- Kích thước ống nghiệm 13x75 mm  

- Thân ống nghiệm làm bằng chất 

liệu nhựa PET 

- Nắp ống nghiệm: Nắp nhựa, nút cao 

su bên trong 

- Hoạt chất bên trong ống: được phun 

phủ K3-EDTA 

- Bên trong ống nghiệm được hút 

chân không và tiệt trùng.  

- Hãng sản xuất: Công ty CP Vật Tư 

Y Tế Hồng Thiện Mỹ 

- Xuất xứ: Việt Nam 

- Ký mã hiệu: 702070 

 Cái 500 
7020

70 

Không 

yêu cầu 

Công 

ty CP 

Vật Tư 

Y Tế 

Hồng 

Thiện 

Mỹ 

Việt 

Nam 

Từ 

2024 

trở về 

sau 

1.512 756.000 

7 
PP2500

475377 

Kim 

bướm 

Kim 

bướm 

- Kim bướm lấy máu chân không, vô 

trùng 

- Chất liệu: thép không gỉ 

- Kim phủ silicone 

- Cỡ 21G 

- Chiều dài kim 0.75 inches 

- Đoạn dây dài 12 inches 

- Có khóa an toàn safety - lok màu 

vàng bảo vệ đầu kim 

- Yêu cầu quy cách đóng gói: 50 

cái/hộp 

- Hãng sản xuất: Nipro Medical 

Industries  

- Xuất xứ: Nhật Bản 

- Ký mã hiệu: 367281 

50 

cái/hộp 
Hộp 10 

3672

81 

Không 

yêu cầu 

Nipro 

Medica

l 

Industri

es 

Nhật 

Bản 

Từ 

2024 

trở về 

sau 

945.000 9.450.000 
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